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Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
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Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

NGHỊ ĐỊNH: 

Chương I 

NGƢỜI GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

Điều 1. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp  

1. Ngƣời có trình độ đại học trở lên quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Pháp lệnh 

Giám định tƣ pháp là ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ về ngành đƣợc 

đề nghị bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp do cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp. 

Đối với ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ do cơ sở giáo dục 

của nƣớc ngoài cấp thì các bằng đó phải đƣợc công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp 

luật về giáo dục và điều ƣớc quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia 

nhập. 

2. Căn cứ Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và Nghị định này, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ 

quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ hƣớng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm giám định viên tƣ pháp ở từng chuyên ngành thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành mình quản lý. 

3. Giám định viên tƣ pháp đƣợc bổ nhiệm trong số những ngƣời làm việc ở các tổ chức 

giám định tƣ pháp, cơ quan nhà nƣớc, trƣờng đại học, cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp và 

các tổ chức khác trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự, tài chính - kế toán, 

xây dựng, văn hoá, môi trƣờng và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của hoạt động tố tụng. 

Điều 2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp 

1. Ở Trung ƣơng, Thủ trƣởng đơn vị phụ trách về tổ chức, cán bộ của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với tổ chức pháp chế, đơn vị quản lý chuyên môn 

lựa chọn ngƣời có đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp, Điều 1 

của Nghị định này và lập hồ sơ đề nghị Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng 

cơ quan thuộc Chính phủ bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành mình 

quản lý. 

2. Ở địa phƣơng, Giám đốc Sở Tƣ pháp chủ trì, phối hợp với Sở chuyên môn quản lý về 

lĩnh vực giám định tƣ pháp lựa chọn ngƣời có đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Pháp lệnh 



Giám định tƣ pháp, Điều 1 của Nghị định này và lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp. 

3. Trong thời hạn mƣời lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Bộ trƣởng, Thủ 

trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp.  

4. Ngƣời đƣợc bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp đƣợc thực hiện giám định với tƣ cách là 

giám định viên tƣ pháp kể từ ngày đƣợc bổ nhiệm. 

5. Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ 

hƣớng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp thuộc lĩnh vực do Bộ, 

ngành mình quản lý. 

Điều 3. Cấp thẻ và công bố danh sách giám định viên tƣ pháp 

1. Ngƣời đƣợc bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp đƣợc Bộ Tƣ pháp cấp thẻ giám định 

viên tƣ pháp để sử dụng trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của ngƣời giám định tƣ pháp quy 

định tại Điều 12 và Điều 13 của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp. 

2. Khi ra quyết định bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời 

có văn bản đề nghị Bộ Tƣ pháp cấp thẻ giám định viên tƣ pháp.  

Kèm theo văn bản đề nghị cấp thẻ giám định viên tƣ pháp có các giấy tờ sau đây:  

a) Quyết định bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp; 

b) Lý lịch trích ngang của ngƣời đƣợc đề nghị cấp thẻ giám định viên tƣ pháp; 

c) Hai ảnh mầu chân dung cỡ 2cm x 3cm của ngƣời đƣợc đề nghị cấp thẻ giám định viên 

tƣ pháp. 

3. Trong thời hạn mƣời lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị cấp 

thẻ giám định viên tƣ pháp và các giấy tờ kèm theo, Bộ Tƣ pháp có trách nhiệm cấp thẻ giám 

định viên tƣ pháp cho ngƣời đƣợc bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp.  

4. Định kỳ hàng năm, Bộ Tƣ pháp lập, công bố trên ít nhất một phƣơng tiện thông tin đại 

chúng danh sách giám định viên tƣ pháp trong toàn quốc.  

Điều 4. Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tƣ pháp 

1. Việc miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp đƣợc thực hiện khi giám định viên tƣ pháp 

thuộc một trong những trƣờng hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 của Pháp lệnh Giám định tƣ 

pháp hoặc trong trƣờng hợp giám định viên tƣ pháp không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc 

giám định vì lý do chính đáng khác. 

2. Ở Trung ƣơng, Thủ trƣởng đơn vị phụ trách về tổ chức, cán bộ của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với tổ chức pháp chế và đơn vị quản lý chuyên 

môn đề nghị Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ 

quyết định miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành mình quản lý.  

3. Ở địa phƣơng, Giám đốc Sở Tƣ pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở chuyên môn 

quản lý về lĩnh vực giám định tƣ pháp đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp. 

4. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp gồm có các giấy tờ sau đây: 



a) Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp của Thủ trƣởng đơn vị phụ trách 

về tổ chức, cán bộ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Giám đốc Sở Tƣ 

pháp; 

b) Các văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tƣ pháp thuộc một trong những 

trƣờng hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Trong thời hạn mƣời lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Bộ trƣởng, Thủ 

trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp.  

Khi ra quyết định miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời 

thu thẻ giám định viên tƣ pháp của ngƣời bị miễn nhiệm.  

Quyết định miễn nhiệm giám định viên tƣ pháp kèm theo thẻ giám định viên tƣ pháp của 

ngƣời bị miễn nhiệm đƣợc gửi cho Bộ Tƣ pháp.  

6. Trong thời hạn mƣời lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc quyết định miễn nhiệm 

giám định viên tƣ pháp và thẻ giám định viên tƣ pháp của ngƣời bị miễn nhiệm, Bộ Tƣ pháp xóa 

tên giám định viên tƣ pháp đó trong danh sách giám định viên tƣ pháp và công bố trên ít nhất 

một phƣơng tiện thông tin đại chúng.  

Điều 5. Lập và công bố danh sách ngƣời giám định tƣ pháp theo vụ việc 

1. Căn cứ vào nhu cầu của hoạt động tố tụng đối với từng lĩnh vực giám định, Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn những ngƣời có 

đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và đề 

nghị Bộ Tƣ pháp đƣa vào danh sách ngƣời giám định tƣ pháp theo vụ việc. 

2. Định kỳ hàng năm, Bộ Tƣ pháp công bố trên ít nhất một phƣơng tiện thông tin đại 

chúng danh sách ngƣời giám định tƣ pháp theo vụ việc trong toàn quốc. 

Điều 6. Chế độ phụ cấp, bồi dƣỡng, thù lao đối với ngƣời giám định tƣ pháp 

1. Ngoài việc đƣợc hƣởng các chế độ phụ cấp áp dụng cho ngành mình, giám định viên 

tƣ pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự là ngƣời hƣởng lƣơng từ ngân 

sách nhà nƣớc thì đƣợc hƣởng phụ cấp trách nhiệm công việc giám định theo quy định của 

Chính phủ về chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang, kể 

từ ngày đƣợc bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp. 

2. Khi thực hiện giám định, ngƣời giám định tƣ pháp là ngƣời hƣởng lƣơng từ ngân sách 

nhà nƣớc thì đƣợc hƣởng bồi dƣỡng theo vụ việc giám định. 

Ngƣời hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc giúp việc cho ngƣời giám định tƣ pháp khi 

thực hiện giám định thì đƣợc hƣởng 85% mức bồi dƣỡng mà ngƣời giám định tƣ pháp đƣợc 

hƣởng. 

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định cụ thể về phụ cấp, 

bồi dƣỡng áp dụng cho từng lĩnh vực giám định tƣ pháp theo đề nghị của Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ quản lý về lĩnh vực giám định tƣ pháp. 

4. Ngƣời giám định tƣ pháp là ngƣời không hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc thì đƣợc 

hƣởng thù lao giám định tƣ pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Pháp lệnh Giám định tƣ 

pháp. 



Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC  

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

Điều 7. Viện Pháp y quốc gia 

1. Bộ Tƣ pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trình Thủ 

tƣớng Chính phủ quyết định thành lập Viện Pháp y quốc gia. 

2. Viện Pháp y quốc gia có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Pháp lệnh Giám 

định tƣ pháp;  

b) Nghiên cứu khoa học về pháp y;  

c) Tham gia đào tạo sau đại học về chuyên ngành pháp y theo quy định của pháp luật về 

giáo dục; 

d) Xây dựng quy chuẩn chuyên môn về giám định pháp y; 

đ) Xây dựng chƣơng trình và tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ pháp y cho giám định viên 

pháp y, hƣớng dẫn nghiệp vụ pháp y cho các tổ chức giám định pháp y trong toàn quốc;  

e) Tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tƣ pháp về tổ chức hoạt động giám định pháp y trong 

ngành y tế, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định pháp y; 

g) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y; 

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ. 

3. Viện Pháp y quốc gia có Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng và các đơn vị chức năng. Viện 

trƣởng, Phó Viện trƣởng Viện Pháp y quốc gia phải là giám định viên pháp y chuyên trách và do 

Bộ trƣởng Bộ Y tế bổ nhiệm. 

Bộ trƣởng Bộ Y tế quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của Viện Pháp y quốc gia, sau khi 

thống nhất ý kiến với Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp. 

4. Viện Pháp y quốc gia hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp, Nghị 

định này và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. 

Điều 8. Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

1. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có số lƣợng trƣng cầu giám định pháp y lớn, 

thƣờng xuyên, có điều kiện về cơ sở vật chất và có từ ba giám định viên pháp y chuyên trách trở 

lên thì Sở Tƣ pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng đề án và trình Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

(sau đây gọi là Trung tâm Pháp y tỉnh). 

2. Trung tâm Pháp y tỉnh có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Pháp lệnh Giám 

định tƣ pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về pháp y; 

c) Báo cáo Sở Y tế, Sở Tƣ pháp về tổ chức hoạt động giám định pháp y ở địa phƣơng; 

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 



3. Trung tâm Pháp y tỉnh có Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm và các bộ 

phận chức năng. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh phải là giám định viên pháp y 

chuyên trách và do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm. 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh theo 

đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tƣ pháp.  

4. Trung tâm Pháp y tỉnh hoạt động theo quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp, 

Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.  

5. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chƣa có đủ điều kiện thành lập Trung tâm 

Pháp y tỉnh thì Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập Phòng Giám định pháp y thuộc Bệnh 

viện đa khoa cấp tỉnh, sau khi thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tƣ pháp. 

Trƣởng phòng, Phó Trƣởng phòng Giám định pháp y phải là giám định viên pháp y 

chuyên trách và do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm. 

Phòng Giám định pháp y có con dấu riêng để sử dụng trong việc thực hiện giám định. 

Điều 9. Viện Pháp y quân đội 

1. Viện Pháp y quân đội có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Pháp lệnh Giám 

định tƣ pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về pháp y; 

c) Tham gia đào tạo sau đại học về chuyên ngành pháp y theo quy định của pháp luật về 

giáo dục; 

d) Bồi dƣỡng nghiệp vụ pháp y cho giám định viên pháp y trong quân đội; 

đ) Tổng kết, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Tƣ pháp về tổ chức hoạt động giám định pháp 

y trong quân đội; 

e) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y; 

g) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng. 

2. Viện Pháp y quân đội có Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng và các đơn vị chức năng. Viện 

trƣởng, Phó Viện trƣởng Viện Pháp y quân đội do Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm. 

3. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tƣ pháp trong việc củng cố, kiện toàn tổ 

chức và hoạt động của Viện Pháp y quân đội theo quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và 

Nghị định này.  

Điều 10. Trung tâm Pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự 

1. Trung tâm Pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Pháp lệnh Giám 

định tƣ pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về pháp y; 

c) Các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Công an. 

2. Trung tâm Pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự có Giám đốc Trung tâm, Phó Giám 

đốc Trung tâm và các bộ phận chức năng. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm 

Pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự đƣợc thực hiện theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Công an.  



Trung tâm Pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự có con dấu riêng để sử dụng trong việc 

thực hiện giám định. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tƣ pháp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm Pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự theo quy định của Pháp lệnh 

Giám định tƣ pháp và Nghị định này.  

Điều 11. Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ƣơng 

1. Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ƣơng có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Pháp 

lệnh Giám định tƣ pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về pháp y tâm thần; 

c) Tham gia đào tạo sau đại học về chuyên ngành pháp y tâm thần theo quy định của 

pháp luật về giáo dục; 

d) Xây dựng quy chuẩn chuyên môn về giám định pháp y tâm thần; 

đ) Xây dựng chƣơng trình và tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ pháp y tâm thần cho giám 

định viên pháp y tâm thần, hƣớng dẫn nghiệp vụ pháp y tâm thần cho các tổ chức giám định 

pháp y tâm thần trong toàn quốc; 

e) Tổng kết, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tƣ pháp về tổ chức hoạt động giám định pháp y tâm 

thần; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định pháp y tâm thần; 

g) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp y tâm thần; 

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Y tế. 

2. Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ƣơng có Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng và các 

đơn vị chức năng. Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ƣơng 

do Bộ trƣởng Bộ Y tế bổ nhiệm. 

3. Bộ trƣởng Bộ Y tế quyết định thành lập và quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ƣơng, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trƣởng 

Bộ Tƣ pháp.  

4. Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ƣơng hoạt động theo quy định của Pháp lệnh 

Giám định tƣ pháp, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho đơn vị sự 

nghiệp có thu. 

Điều 12. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

1. Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có Bệnh viện tâm thần cấp tỉnh thì Sở Tƣ 

pháp chủ trì, phối hợp với Sở Y tế trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Trung 

tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi là Trung 

tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh). 

2. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật tố tụng và Pháp 

lệnh Giám định tƣ pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về pháp y tâm thần; 

c) Báo cáo Sở Y tế, Sở Tƣ pháp về tổ chức hoạt động giám định pháp y tâm thần ở địa 

phƣơng; 



d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.  

3. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh có Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm và 

các bộ phận chức năng. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh do 

Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm. 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định pháp 

y tâm thần tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tƣ pháp.  

4. Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh hoạt động theo quy định của Pháp lệnh 

Giám định tƣ pháp, Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho đơn vị sự 

nghiệp có thu.  

Điều 13. Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an 

1. Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng 

và Pháp lệnh Giám định tƣ pháp;  

b) Nghiên cứu khoa học về kỹ thuật hình sự và pháp y;  

c) Tham gia đào tạo sau đại học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự theo quy định của 

pháp luật về giáo dục; 

d) Xây dựng quy chuẩn chuyên môn về giám định kỹ thuật hình sự; 

đ) Xây dựng chƣơng trình và tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự cho giám 

định viên kỹ thuật hình sự, hƣớng dẫn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự cho các tổ chức giám định kỹ 

thuật hình sự trong toàn quốc;  

e) Tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Tƣ pháp về tổ chức hoạt động giám định kỹ thuật 

hình sự và pháp y trong ngành công an; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám 

định kỹ thuật hình sự; 

g) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về kỹ thuật hình sự và pháp y; 

h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Công an. 

2. Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an có Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng và các 

đơn vị chức năng. Viện trƣởng, Phó Viện trƣởng Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an do 

Bộ trƣởng Bộ Công an bổ nhiệm.  

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tƣ pháp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và 

hoạt động của Viện Khoa học hình sự thuộc Bộ Công an theo quy định của Pháp lệnh Giám 

định tƣ pháp và Nghị định này.  

Điều 14. Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

1. Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây 

gọi là Phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh) có các chức năng, nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng 

và Pháp lệnh Giám định tƣ pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về kỹ thuật hình sự và pháp y; 

c) Báo cáo công an tỉnh, Sở Tƣ pháp về tổ chức hoạt động giám định kỹ thuật hình sự và 

pháp y ở địa phƣơng; 

d) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Công an. 



2. Phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh có Trƣởng phòng, Phó Trƣởng phòng, bộ phận giám định 

kỹ thuật hình sự và bộ phận giám định pháp y.  

Việc bổ nhiệm Trƣởng phòng, Phó Trƣởng phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh đƣợc thực hiện 

theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Công an.  

Phòng Kỹ thuật hình sự tỉnh có con dấu riêng để sử dụng trong việc thực hiện giám định. 

3. Bộ Công an có trách nhiệm củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Phòng Kỹ 

thuật hình sự tỉnh theo quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và Nghị định này. 

Điều 15. Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng 

1. Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng có các chức năng, nhiệm vụ 

sau đây: 

a) Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng và Pháp 

lệnh Giám định tƣ pháp; 

b) Nghiên cứu khoa học về kỹ thuật hình sự; 

c) Tổng kết, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Tƣ pháp về tổ chức hoạt động giám định kỹ 

thuật hình sự trong quân đội; 

d) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về kỹ thuật hình sự; 

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng. 

2. Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng có Trƣởng phòng, Phó 

Trƣởng phòng.  

Việc bổ nhiệm Trƣởng phòng, Phó Trƣởng phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ 

Quốc phòng đƣợc thực hiện theo quy định của Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng. 

Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng có con dấu riêng để sử dụng 

trong việc thực hiện giám định. 

3. Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng 

Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ 

pháp và Nghị định này, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp. 

Điều 16. Bảo đảm cơ sở vật chất cho các tổ chức giám định tƣ pháp 

1. Kinh phí hoạt động của các tổ chức giám định tƣ pháp quy định tại Chƣơng II của 

Nghị định này đƣợc bảo đảm từ các nguồn sau đây: 

a) Ngân sách nhà nƣớc cấp; 

b) Phí giám định tƣ pháp; 

c) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.  

2. Kinh phí ngân sách nhà nƣớc bảo đảm hoạt động của các tổ chức giám định tƣ pháp 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

a) Kinh phí ngân sách nhà nƣớc bảo đảm hoạt động của Viện Pháp y quốc gia, Viện 

Giám định pháp y tâm thần Trung ƣơng đƣợc bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của 

Bộ Y tế;  



b) Kinh phí ngân sách nhà nƣớc bảo đảm hoạt động của các tổ chức giám định tƣ pháp 

trong ngành công an và trong quân đội đƣợc bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nƣớc hàng 

năm của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; 

c) Kinh phí ngân sách nhà nƣớc bảo đảm hoạt động của Trung tâm pháp y tỉnh, Trung 

tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh đƣợc bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nƣớc hàng năm 

của Sở Y tế; 

d) Kinh phí ngân sách nhà nƣớc bảo đảm hoạt động của Phòng Giám định pháp y thuộc 

Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh đƣợc bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nƣớc hàng năm của 

Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh. 

3. Trình tự, thủ tục cấp phát kinh phí ngân sách nhà nƣớc bảo đảm hoạt động của các tổ 

chức giám định tƣ pháp quy định tại khoản 2 Điều này đƣợc thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách Nhà nƣớc và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

Chương III 

HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP, PHÍ GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

Điều 17. Điều kiện thực hiện giám định đối với tổ chức chuyên môn 

Tổ chức chuyên môn có đủ điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm việc thực 

hiện giám định quy định tại điểm c khoản 1 Điều 24 của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp là tổ chức 

đáp ứng đủ các điều kiện theo quy chuẩn chuyên môn về lĩnh vực cần giám định do cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Điều 24 của Nghị định này. 

Điều 18. Giao, nhận đối tƣợng giám định 

1. Việc giao, nhận đối tƣợng giám định khi trƣng cầu giám định đƣợc thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp. 

Đối với hoạt động giám định pháp y tâm thần thì cơ quan trƣng cầu giám định có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức thực hiện giám định pháp y tâm thần quản lý đối tƣợng giám 

định là con ngƣời trong quá trình thực hiện giám định. 

2. Khi nhận kết luận giám định, cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng trƣng 

cầu giám định phải nhận lại đối tƣợng giám định, trừ trƣờng hợp đối tƣợng giám định đã bị tiêu 

huỷ do thực hiện giám định.  

3. Thủ tục giao, nhận đối tƣợng giám định khi trƣng cầu giám định; thủ tục giao, nhận lại 

đối tƣợng giám định khi nhận kết luận giám định đƣợc thực hiện theo quy chuẩn chuyên môn 

của từng lĩnh vực giám định do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành theo quy định tại 

Điều 24 của Nghị định này. 

Điều 19. Hội đồng Giám định 

1. Căn cứ vào quyết định trƣng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, Bộ trƣởng, Thủ 

trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ quản lý về lĩnh vực cần giám 

định lựa chọn thành viên Hội đồng Giám định và ra quyết định thành lập Hội đồng Giám định 

để thực hiện giám định lại theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp. 

Hội đồng Giám định có Chủ tịch Hội đồng và các thành viên.  



2. Việc giám định của Hội đồng Giám định đƣợc thực hiện theo quy định áp dụng cho 

trƣờng hợp giám định tập thể quy định tại khoản 3 Điều 31 của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp. 

Điều 20. Phí giám định tƣ pháp  

Bộ Tài chính quy định về phí giám định tƣ pháp đối với từng lĩnh vực giám định theo đề 

nghị của Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ quản lý về lĩnh vực giám định tƣ pháp. 

Điều 21. Miễn, giảm phí giám định tƣ pháp 

1. Việc miễn, giảm phí giám định tƣ pháp đƣợc áp dụng đối với trƣờng hợp đƣơng sự 

phải chịu phí giám định tƣ pháp thuộc diện nghèo, đối tƣợng chính sách theo quy định của pháp 

luật. 

2. Đối tƣợng thuộc diện đƣợc miễn, giảm phí giám định tƣ pháp quy định tại khoản 1 

Điều này phải có giấy tờ xác nhận của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật. 

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ có liên quan quy định cụ thể về việc miễn, giảm phí giám 

định tƣ pháp. 

Điều 22. Chế độ quản lý, sử dụng phí giám định tƣ pháp 

1. Chế độ quản lý, sử dụng phí giám định tƣ pháp đƣợc thực hiện theo quy định của pháp 

luật về phí và lệ phí. 

2. Căn cứ vào pháp luật về phí và lệ phí, Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và Nghị định này, 

Bộ Tài chính có trách nhiệm hƣớng dẫn cụ thể về chế độ quản lý và sử dụng phí giám định tƣ 

pháp. 

Điều 23. Thực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức 

1. Tổ chức giám định tƣ pháp đƣợc thực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của cá 

nhân, tổ chức. 

2. Việc thực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức quy định tại Điều 

này phải tuân theo quy chuẩn chuyên môn về lĩnh vực cần giám định. 

3. Kết luận giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức quy định tại Điều này không 

phải là kết luận giám định tƣ pháp.  

4. Việc thu, quản lý và sử dụng các khoản thu từ việc thực hiện dịch vụ giám định theo 

yêu cầu của cá nhân, tổ chức đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, pháp 

luật về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.  

5. Bộ Tƣ pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, 

ngành hữu quan hƣớng dẫn việc thực hiện dịch vụ giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức 

quy định tại Điều này. 

Chương IV 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁM ĐỊNH TƢ PHÁP 

Điều 24. Thẩm quyền ban hành quy chuẩn chuyên môn trong các lĩnh vực giám định 



1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tƣ pháp ban hành quy 

chuẩn chuyên môn về giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. 

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tƣ pháp ban hành quy chuẩn 

chuyên môn về giám định kỹ thuật hình sự. 

3. Đối với các lĩnh vực khác thì tuỳ thuộc vào tính chất của hoạt động giám định tƣ pháp 

ở từng lĩnh vực, việc giám định tƣ pháp có thể đƣợc thực hiện theo quy chuẩn chuyên môn 

chung của lĩnh vực đó hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quy chuẩn chuyên môn áp dụng 

riêng cho hoạt động giám định tƣ pháp ở lĩnh vực đó. 

Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tƣ pháp, Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực 

giám định tƣ pháp 

1. Sở Tƣ pháp giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý nhà nƣớc về giám định 

tƣ pháp ở địa phƣơng, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tƣ pháp trình Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức giám định tƣ pháp ở địa phƣơng; 

b) Đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tƣ 

pháp ở địa phƣơng, sau khi thống nhất ý kiến với Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định 

tƣ pháp; 

c) Lập hồ sơ đề nghị Bộ Tƣ pháp cấp, thu hồi thẻ giám định viên tƣ pháp; 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tƣ pháp lựa chọn 

ngƣời giám định tƣ pháp theo vụ việc để Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Tƣ pháp lập và 

công bố danh sách; 

đ) Phối hợp với các Sở chuyên môn quản lý lĩnh vực giám định tƣ pháp trong việc tổ 

chức bồi dƣỡng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cần thiết cho giám định viên tƣ pháp ở địa 

phƣơng; 

e) Phối hợp với các Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tƣ pháp trong việc 

kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tƣ pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

theo thẩm quyền; 

g) Định kỳ sáu tháng và hàng năm, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tƣ pháp về 

tổ chức, hoạt động giám định tƣ pháp ở địa phƣơng. 

2. Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tƣ pháp có nhiệm vụ, quyền hạn sau 

đây trong việc quản lý tổ chức, hoạt động giám định tƣ pháp: 

a) Phối hợp với Sở Tƣ pháp trong việc lựa chọn ngƣời để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp; 

b) Phối hợp với Sở Tƣ pháp lựa chọn ngƣời giám định theo vụ việc trong lĩnh vực 

chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý; 

c) Lập dự toán kinh phí hoạt động cho tổ chức giám định tƣ pháp thuộc mình quản lý; 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tƣ pháp trong việc tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ và kiến thức 

pháp luật cần thiết cho giám định viên tƣ pháp ở địa phƣơng; 

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tƣ pháp trong việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp 

luật về giám định tƣ pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

Điều 26. Xử lý vi phạm 



1. Ngƣời giám định tƣ pháp vi phạm quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và Nghị 

định này thì tuỳ theo tính chất, mức độ và đối tƣợng vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt 

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Tổ chức vi phạm các quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và Nghị định này thì 

bị xử phạt hành chính.  

Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và Nghị định 

này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 27. Quy định chuyển tiếp  

1. Trong thời hạn hai tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ trƣởng, 

Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát lại đội ngũ giám định viên tƣ pháp thuộc lĩnh vực quản lý của 

Bộ, ngành hoặc địa phƣơng mình và đề nghị Bộ Tƣ pháp cấp thẻ giám định viên tƣ pháp cho 

những ngƣời có đủ điều kiện bổ nhiệm giám định viên tƣ pháp theo quy định tại Điều 8 của 

Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và Điều 1 của Nghị định này. 

2. Tổ chức giám định tƣ pháp ở lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đƣợc 

thành lập theo quy định của Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng 

Bộ trƣởng về giám định tƣ pháp tiếp tục hoạt động cho đến khi tổ chức giám định tƣ pháp đƣợc 

thành lập hoặc củng cố, kiện toàn theo quy định của Pháp lệnh Giám định tƣ pháp và Nghị định 

này. 

Tổ chức giám định tƣ pháp ở lĩnh vực văn hoá, tài chính kế toán, xây dựng, khoa học kỹ 

thuật đƣợc thành lập theo Nghị định số 117/HĐBT ngày 21 tháng 7 năm 1988 của Hội đồng Bộ 

trƣởng về giám định tƣ pháp đƣợc giải thể theo quyết định của Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan 

ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 

hai tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.  

Khi ra quyết định giải thể tổ chức giám định tƣ pháp ở lĩnh vực văn hoá, tài chính kế 

toán, xây dựng, khoa học kỹ thuật, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ 

quan thuộc Chính phủ hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời ra quyết định miễn 

nhiệm giám định viên trƣởng của các tổ chức giám định tƣ pháp đó.  

Điều 28. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau mƣời lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo
(*)

. 

Điều 29. Trách nhiệm thi hành 

                   
(*)

  Đăng Công báo số 23+24, ngày 29-5-2005 



Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị định này. 

Điều 30. Hƣớng dẫn thi hành 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Tƣ pháp, Bộ Y tế, Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ có liên quan có trách nhiệm hƣớng dẫn thi 

hành Nghị định này. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƢỚNG 

Phan Văn Khải 

 

 

 

 


